
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-SXD Quảng Ngãi, ngày       tháng 8 năm 2025 

   

THÔNG BÁO  

Danh sách các Tổ chức, cá nhân thuộc diện phải kê khai giá cát làm vật liệu 

xây dựng, đất làm vật liệu đắp và san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

 

Căn cứ Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

 Căn cứ Nghị định 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày  09/02/2021 của Chính phủ về 

Quản lý vật liệu xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ Xây dựng 

về việc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; 

Căn cứ Thông báo số 189/TB-UBND ngày 13/5/2022 của UBND tỉnh về 

việc bổ sung danh mục hàng hóa là đất làm vật liệu đắp và san lấp thuộc diện kê 

khai giá; 

Căn cứ Thông báo số 03/TB-UBND ngày 02/01/2024 của UBND tỉnh về 

việc bổ sung danh mục hàng hóa là cát làm vật liệu xây dựng thuộc diện phải kê 

khai giá;  

Trên cơ sở rà soát các điểm khai thác cát làm vật liệu xây dựng, đất làm 

vật liệu đắp và san lấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum (cũ), Sở Xây dựng tỉnh Quảng 

Ngãi thông báo và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân phải thực hiện kê khai giá 

như sau: 

1. Danh sách các tổ chức, cá nhân thuộc diện phải thực hiện kê khai giá 

hàng hóa là cát làm vật liệu xây dựng, đất làm vật liệu đắp và san lấp trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum (cũ): 40 tổ chức khai thác cát làm vật liệu xây dựng, 03 tổ 

chức khai thác đất làm vật liệu đắp và san lấp (chi tiết tại Phụ lục kèm theo 

Thông báo này). 

 2. Các tổ chức có tên trong danh sách tại điểm 1 Thông báo này chịu 

trách nhiệm: 

- Thực hiện kê khai giá, gửi về Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các cơ quan 

liên quan theo đúng quy định của pháp luật trước khi thực hiện bán sản phẩm ra 

thị trường;  
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- Niêm yết và thực hiện đúng mức giá đã kê khai trong quá trình hoạt 

động sản xuất kinh doanh;  

- Giải trình mức giá đã kê khai theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền. 

3. Hướng dẫn cụ thể từng hàng hóa thuộc diện phải kê khai giá: 

- Đối với hàng hóa là cát: Thực hiện theo Hướng dẫn số 1226/HD-SXD 

ngày 22/6/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi về việc hướng dẫn tạm thời 

phương pháp xác định giá cát làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi.  

  - Đối với hàng hóa là đất làm vật liệu đắp và san lấp: Thực hiện theo 

Hướng dẫn số 757/HD-SXD ngày 29/4/2022 và hướng dẫn số 872/HD-SXD 

ngày 18/5/2022, công văn số 1156/SXD-CL&VL ngày 20/6/2022 của Sở Xây 

dựng tỉnh Quảng Ngãi về việc hướng dẫn tạm thời phương pháp xác định giá đất 

làm vật liệu đắp và san lấp công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

(Có các hướng dẫn kèm theo) 

Đề nghị các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện và gửi hồ sơ kê khai giá 

về Sở Xây dựng trước ngày 15/9/2025 để theo dõi, quản lý. Trường hợp có 

vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ Sở Xây dựng để được hướng 

dẫn thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các Sở: Tài chính; NNMT; Thuế tỉnh;  

- UBND các xã, phường; 

- GĐ, PGĐ (BVCư); 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, KTVL(hqny). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Cư 
 

 

 

 

 



DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SXD ngày      /8/2025) 
 

STT Tên Doanh nghiệp Địa điểm mỏ Số Giấy phép 
Địa chỉ 

công ty 

I Các doanh nghiệp khai thác cát 

1  
HTX XD-TM-DV Chiến 

Thắng 

Ranh giới hành chính xã Đăk Rơ Wa và 

xã ĐăkBlà, TP Kon Tum (cũ) 
114/GP-UBND 

Thôn Kon Tu 1, Xã Đăk Rơ Wa, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

2  
Công ty TNHH MTV Xuân 

Tài 

Ranh giới hành chính xã Đăk Rơ Wa và 

phường Thắng Lợi, TP Kon Tum (cũ) 
119/GP-UBND 

Thôn KonKlor, Xã ĐăkRơWa, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

3  Công ty TNHH Thanh Sơn 
Ranh giới hành chính xã Đăk Rơ Wa và 

xã ĐăkBlà, TP Kon Tum (cũ) 
146/GP-UBND 

Số 13A Đường Hàm Nghi, 

Phường Đăk Cấm, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

4  
Công ty TNHH MTV Hùng 

Khang 

Ranh giới hành chính xã Đăk Rơ Wa và 

phường Thắng Lợi, TP Kon Tum (cũ) 
763/GP-UBND 

Số nhà 66, Đường Bắc Cạn, 

Phường Kon Tum, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

5  
Công ty TNHH Tài Nguyên 

môi trường Hoàng Long 

Lòng sông Đăk Bla, xã Sa Bình, huyện 

Sa Thầy và xã Đăk Năng, thành phố 

Kon Tum (cũ) 

243/GP-UBND 
Tổ dân phố 3, Xã Chư Păh, Tỉnh 

Gia Lai 

6  Công ty CP T&D Kon Tum 

Lòng sông Đăk Bla, xã Sa Bình, huyện 

Sa Thầy và xã Ia Chim, thành phố 

Kon Tum (cũ) 

708/GP-UBND 
Kon Hra Klah, Xã Đăk Rơ Wa, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

7  Công ty TNHH Tuấn Dũng 
Làng Kon HNông xã Đăk Tờ Kan, 

huyện Tu Mơ Rông (cũ) 
906/GP-UBND 

Số 325 Phan Đình Phùng, Phường 

Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi 

8  Công ty TNHH Đồng Tâm 

Ranh giới giữa thôn Đăk Văn 2, xã Văn 

Xuôi và thôn Đăk Chum 2, xã Tu Mơ 

Rông, huyện Tu Mơ Rông (cũ) 

07/GP-UBND 
Đăk Chum 2, Xã Tu Mơ Rông, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

9  
Công ty TNHH MTV Thạch 

Anh Sa 

Thôn Đăk Wất, xã Đăk Kroong, huyện 

Đăk Glei (cũ) 
425/GP-UBND 

234 Hùng Vương, Xã Đăk Pék, 

Tỉnh Quảng Ngãi 
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10  

Công  ty  TNHH  MTV Tư 

vấn và xây dựng Tường 

Tâm 

Thôn 3, xã Tân Lập và thôn 8 , xã Đăk 

Tơ Lung và thôn 13, xã Đăk Ruồng, 

huyện Kon Rẫy (cũ) 

718/GP-UBND 

Số nhà 423, Đường Phạm Văn 

Đồng, Phường Đăk BLa, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

11  
Công ty TNHH MTV Thành 

Phú Ngọc Hồi 

Thôn Chả Nội 2, xã Đăk Nông ;thôn 

Đăk Rơmea, xã Đăk Ang, huyện Ngọc 

Hồi và thôn Đăk Kon, xã Đăk Rơ Nga, 

huyện Đăk Tô (cũ) 

821/GP-UBND 
Số 723 Hùng Vương, Tổ dân phố 

7, Xã Bờ Y, Tỉnh Quảng Ngãi 

12  
Công ty TNHH MTV Thành 

Phú Ngọc Hồi 

Thôn Nông Nhầy II, xã Đăk Nông và 

thôn 6,thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc 

Hồi và thôn Đăk Kon, xã Đăk Rơ Nga, 

huyện Đăk Tô (cũ) 

837/GP-UBND 

Số 723 Hùng Vương, Tổ dân 

phố 7, Xã Bờ Y, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

13  Công ty TNHH Hưng Long 
Thôn Đăk Gô, xã Đăk Kroong, huyện 

Đăk Glei (cũ) 
1222/GP-UBND 

Thôn 2, Xã Ia Tơi, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

14  
Công ty TNHH MTV  Lĩnh 

Vũ Ngọc Hồi 

Thôn Kà Nhảy, xã Đăk Nông và tiểu 

khu 154, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi 

(cũ) 

1245/GP-UBND 
Thôn Kà Nhảy, Xã Dục Nông, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

15  Công ty CP Tân Hưng 

Thôn Kon Rơ Lang, xã Đăk Blà và thôn 

Kon Jơ Ri, xã Đăk Rơ Wa, thành phố 

Kon Tum (cũ) 

1354/GP-UBND 

Số nhà 86, Đường Trần Văn Hai, 

Phường Kon Tum, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

16  
Công ty TNHH MTV Long 

Thịnh Lộc 

Thôn Broong Mỹ, xã Đăk Môn, huyện 

Đăk Glei và thôn Đăk Giá, xã Đăk Ang, 

huyện Ngọc Hồi (cũ) 

444/GP-UBND 
Thôn Broong Mỹ, Xã Đăk Môn, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

17  
Công ty TNHH Hoàng Long 

Hưng 

Thôn Đăk Tông, xã Ngọc Tụ, huyện 

Đăk Tô (cũ) 
566/GP-UBND 

142A Hùng Vương, Xã Đăk Tô, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

18  
Công ty TNHH BSO Kon 

Tum. 

Thôn 4, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy 

(cũ) 
723/GP-UBND 

Thôn 4, Xã Kon Braih, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

19  HKD Trần Đình Trọng 

Thôn Brông Mỹ, xã Đăk Môn, huyện Đăk 

Glei và thôn Đăk Giá, xã Đăk Ang, huyện 

Ngọc Hồi (cũ) 

1013/GP-UBND 

Thôn Brông Mỹ, xã Đăk Môn, 

tỉnh Quảng Ngãi 

20  HTX Vạn Thành 
Thôn Chả Nội 2, xã Đăk Nông và thôn 

Đăk Rơ Me, huyện Ngọc Hồi (cũ) 
1414/GP-UBND 

Thôn Nông Nhầy 2-xã Đăk Nông, 

Xã Dục Nông, Tỉnh Quảng Ngãi 
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21  
Công ty CP Sinh Lợi Kon 

Tum 

Thôn 12, thôn 14, xã Đăk Ruồng, huyện 

Kon Rẫy (cũ) 
701/GP-UBND 

29 Nguyễn Văn Hoàng, Phường 

Đăk Cấm, Tỉnh Quảng Ngãi 

22  
Công ty TNHH ĐTXD Khai 

thác KS Thái Sơn 

Thôn 1, thôn 2, xã Tân Lập và thôn 10, 

thôn 11, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy 

(cũ) 

153/GP-UBND 
885 Phan Đình Phùng, Phường 

Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi 

23  
Công ty TNHH Hoàng Long 

Hưng 

Thôn Đăk Tông, xã Ngọc Tụ, huyện 

Đăk Tô (cũ) 
225/GP-UBND 

142A Hùng Vương, Xã Đăk Tô, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

24  
Công ty TNHH Anh Hưng 

Thịnh Kon Tum 

Thôn Đăk Gô, xã Đăk Roong, huyện 

Đăk Glei và thôn Gia Tun, xã Đăk Ang, 

huyện Ngọc Hồi (cũ) 

564/GP-UBND 
Số 84 Lê Lợi, Phường Kon Tum, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

25  
Công ty TNHH Xây dựng 

Đức Tiến Đăk Glei 

thôn Đăk Tung, thị trấn Đăk Glei, huyện 

Đăk Glei (cũ) 
03/GP-UBND 

Số nhà 150, Đường Hùng Vương, 

Thôn 14A, Xã Đăk Pék, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

26  

Công ty TNHH MTV Xuất 

nhập khẩu Hoàng Khánh 

Trâm 

Thôn 3 và thôn 6, xã Tân Lập, huyện 

Kon Rẫy (cũ) 
131/GP-UBND 

66 Bắc Kạn, Phường Kon Tum, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

27  
Công ty TNHH MTV Quốc 

Thiên Kon Tum 

Thôn Long Nang, thị trấn Đăk Glei, 

huyện Đăk Glei (cũ) 
1032/GP-UBND 

Số 99, Đường A Khanh, Xã Đăk 

Pék, Tỉnh Quảng Ngãi 

28  
Công ty TNHH Phú 

Thành Tiến Phát 

Thôn 3, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy 

(cũ) 
666/GP-UBND 

Số nhà 65, Đường Võ Nguyên 

Giáp, Phường Đăk Cấm, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

29  
Công ty Cổ phần Trường 

Nhật 

Thôn Kon Dơ Xing, xã Đăk Tờ Re, 

huyện Kon Rẫy (cũ) 
324/GP-UBND 

641 Phan Đình Phùng,Phường 

Đăk Cấm, Tỉnh Quảng Ngãi 

30  Công ty TNHH Tây Tiến 
Thôn Đăk Ơ NgLăng, xã Đăk Tờ Re, 

huyện Kon Rẫy (cũ) 
543/GP-UBND 

242 Bà Triệu, Phường Kon Tum, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

31  
Công ty CP XDCT Sông 

Hồng 

Làng Kép Ram (thôn 5 cũ), xã Hòa 

Bình, TP Kon Tum (cũ) 
348/GP-UBND 

Số 01 Bạch Đằng, Phường Kon 

Tum, Tỉnh Quảng Ngãi 

32  Công ty CP Trường Long 
Thôn Nghĩa Long, xã Sa Nghĩa, huyện 

Sa Thầy (cũ) 
1158/GP-UBND 

Số 30 Bạch Đằng, Phường Kon 

Tum, Tỉnh Quảng Ngãi 

33  Công ty TNHH MTV 501.1 Thôn 1 xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô (cũ) 1163/GP-UBND 
546 Duy Tân, Tổ 5, Phường Đăk 

Cấm, Tỉnh Quảng Ngãi 
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34  
DNTN Vận tải  TM Cửu 

Long 

Thôn Bình Trung, xã Sa Bình, huyện 

Sa Thầy (cũ) 
308/GP-UBND 

147 Đoàn Thị Điểm, Phường Kon 

Tum, Tỉnh Quảng Ngãi 

35  
Công ty CP XD & SX 

VLXD 

Thôn Kon Pring, xã Ngọc Tụ, huyện 

Đăk Tô (cũ) 
557/GP-UBND 

Thôn Kon Pring, xã Ngọc Tụ, 

tỉnh Quảng Ngãi 

36  
Công ty TNHH MTV Đồng 

Lợi KT 

Làng La Lua, xã Đăk Choong, huyện 

Đăk Glei (cũ) 
880/GP-UBND 

Số nhà 14, Đường Sư Vạn Hạnh, 

Phường Đăk Cấm, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

37  
Công ty TNHH MTV Thạch 

Anh Sa 

Thôn Đăk Poi, thị trấn Đăk Glei, huyện 

Đăk Glei (cũ) 
1123/GP-UBND 

234 Hùng Vương, Xã Đăk Pék, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

38  
Công ty TNHH MTV Vật 

liệu xây lắp Kon Tum 

Thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon 

Tum (cũ) 
536/GP-UBND 

203 Trần Phú, Phường Kon Tum, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

39  
Công ty TNHH Tư vấn công 

trình Gia Hưng 

Thôn Đăk Puih, xã Đăk Tờ Re, huyện 

Kon Rẫy (cũ) 
753/GP-UBND 

Số nhà 48, Đường Nguyễn Sinh 

Sắc, Phường Kon Tum, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

40  
Công ty TNHH Đồng Lợi 

KT 

Làng La Lua, xã Đăk Choong, huyện 

Đăk Glei (cũ) 
327/GP-UBND 

Số nhà 14, Đường Sư Vạn Hạnh, 

Phường Đăk Cấm, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

II Khai thác đất làm vật liệu đắp và san lấp 

1 
Công ty CP XDCT Sông 

Hồng 

Thôn Kon Gur, xã Đăk Blà, thành phố 

Kon Tum (cũ) 
372/GP-UBND 

Số 01 Bạch Đằng, Phường Kon 

Tum, Tỉnh Quảng Ngãi 

2 

Công ty TNHH ĐT XD & 

TM 

Tiến Dung Kon Tum 

Thôn Đăk Puih, xã Đăk Tờ Re, huyện 

Kon Rẫy (cũ) 
587/GP-UBND 

08 Phạm Văn Đồng, phường 

Đăk Bla, Tỉnh Quảng Ngãi 

3 Công ty TNHH Tuấn Dũng 
Thôn Kon Gur, xã Đăk Blà, thành phố 

Kon Tum (cũ) 
36/GP-UBND 

Số 325 Phan Đình Phùng, 

Phường Kon Tum, Tỉnh Quảng 

Ngãi 
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